
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 64DCMT01

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 765.000

1 64DCMT3024 Đỗ Đức Anh 07/02/1995 8.0 B+ 8.5 A 6.1 C+ 8.7 A 9.0 A 4.8 D 0 0

2 64DCMT3031 Nguyễn Xuân Đức Anh 11/10/1995 7.0 B 2.7 F 8.3 B+ 7.9 B 8.0 B+ 6.9 C+ 1 15.000

3 64DCMT3035 Ngô Tiến Bộ 30/11/1995 7.7 B 7.1 B 5.2 D+ 3.4 F 4.9 D 1 15.000

4 64DCMT3019 Nguyễn Văn Chiến 02/11/1995 1.8 F 2.2 F 4.3 D 3.2 F 2.5 F 4.1 D 1,7 F 5 75.000

5 64DCMT3029 Đỗ Việt Dũng 18/10/1995 2.8 F 6.5 C+ 6.2 C+ 3.4 F 7.7 B 2.1 F 3 45.000

6 64DCMT3008 Đoàn Đăng Định 16/09/1995 8.7 A 8.6 A 6.9 C+ 8.3 B+ 8.8 A 5.7 C 0 0

7 64DCMT3037 Vũ Văn Đô 16/08/1995 8.4 B+ 8.0 B+ 5.4 D+ 7.9 B 8.4 B+ 2.2 F 1,9 F 2 30.000

8 64DCMT3018 Võ Quang Nhật Hùng 16/02/1994 8.1 B+ 6.4 C+ 6.9 C+ 6.4 C+ 3.1 F 1 15.000

9 64DCMT3003 Phạm Đăng Huy 26/03/1995 2.8 F 2.5 F 5.2 D+ 6.1 C+ 7.0 B 4.6 D 2 30.000

10 64DCMT3005 Vũ Quang Huy 30/01/1995 7.7 B 1.7 F 4.6 D 3.4 F 3.1 F 2.6 F 4 60.000

11 64DCMT3030 Phan Huy Liêm 08/04/1995 8.3 B+ 2.4 F 5.3 D+ 3.4 F 7.6 B 2.4 F 3 45.000

12 64DCTH3145 Lương Đức Mạnh 12/08/1995 2.1 F 1.5 F 6.2 C+ 1.7 F 2.1 F 4 60.000

13 64DCMT3022 Nguyễn Anh Phương 12/10/1995 0 0

14 64DCMT3034 Nguyễn Văn Quản 16/03/1995 8.7 A 2.8 F 6.9 C+ 3.6 F 7.4 B 3.8 F 3 45.000

15 64DCMT3014 Nguyễn Đình Thái 16/08/1995 8.1 B+ 3.5 F 4.1 D 6.4 C+ 6.3 C+ 1 15.000

16 64DCMT3011 Nguyễn Văn Thanh 13/04/1995 8.3 B+ 7.9 B 5.7 C 8.8 A 9.0 A 3.9 F 1 15.000

17 64DCMT3036 Đinh Văn Thức 20/08/1994 1.8 F 1.5 F 2.7 F 1.5 F 1.8 F 1.9 F 6 90.000

18 64DCMT3015 Dương Văn Trung 05/10/1994 2.1 F 1.9 F 1.6 F 2.1 F 2.8 F 1.9 F 6 90.000

19 64DCMT3012 Phạm Anh Tuấn 13/08/1994 1.8 F 1.9 F 1.7 F 1.9 F 2.5 F 2.0 F 6 90.000

20 64DCMT3004 Vũ Thanh Tùng 30/10/1995 7.0 B 7.5 B 6.8 C+ 7.0 B 7.0 B 4.9 D 9,4 A 0 0

21 64DCMT3038 Trần Quang Vũ 03/12/1995 7.4 B 5.7 C 6.2 C+ 6.1 C+ 3.2 F 2,8 F 2 30.000

S

T

T

D
C

3
M

T
5
2
_
Đ

ồ
 á

n
 

Q
u

y
 t

rì
n

h
 c

ô
n

g
 

n
g

h
ệ

 s
ử

a
 c

h
ữ

a
 

D
C

3
M

T
3
1
_
M

á
y
 

p
h

ụ
 t

à
u

 t
h

ủ
y

 (
4
)

D
C

3
C

K
2
1
_
N

h
iê

n
 

li
ệ
u

 v
à
 v

ậ
t 

li
ệ
u

 b
ô

i 

tr
ơ

n
 (

2
)

Họ và tên

T
ổ

n
g

 s
ố

 H
P

 t
h

i 
lạ

i

D
C

1
C

B
2
0
_
L

ý
 

th
u

y
ế
t 

x
á
c
 s

u
ấ

t 
- 

th
ố

n
g

 k
ê
 (

2
)

                                    HỌC PHẦN

SINH VIÊN                          .

D
C

3
M

T
3
5
_
Q

u
y
 

tr
ìn

h
 c

ô
n

g
 n

g
h

ệ
 

lắ
p

 r
á
p

 h
ệ

 t
h

ố
n

g
 

D
C

3
M

T
5
1
_
Q

u
y
 

tr
ìn

h
 c

ô
n

g
 n

g
h

ệ
 

s
ử

a
 c

h
ữ

a
 m

á
y
 t

à
u

 

D
C

1
C

B
1
3
_
T

o
á

n
 3

 

(4
)

D
C

2
C

K
4
1
_
K

ỹ
 

th
u

ậ
t 

đ
iệ

n
 -

 đ
iệ

n
 

tử
 (

4
)



Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 765.000

S

T

T

D
C

3
M

T
5
2
_
Đ

ồ
 á

n
 

Q
u

y
 t

rì
n

h
 c

ô
n

g
 

n
g

h
ệ

 s
ử

a
 c

h
ữ

a
 

D
C

3
M

T
3
1
_
M

á
y
 

p
h

ụ
 t

à
u

 t
h

ủ
y

 (
4
)

D
C

3
C

K
2
1
_
N

h
iê

n
 

li
ệ
u

 v
à
 v

ậ
t 

li
ệ
u

 b
ô

i 

tr
ơ

n
 (

2
)

Họ và tên

T
ổ

n
g

 s
ố

 H
P

 t
h

i 
lạ

i

D
C

1
C

B
2
0
_
L

ý
 

th
u

y
ế
t 

x
á
c
 s

u
ấ

t 
- 

th
ố

n
g

 k
ê
 (

2
)

                                    HỌC PHẦN

SINH VIÊN                          .

D
C

3
M

T
3
5
_
Q

u
y
 

tr
ìn

h
 c

ô
n

g
 n

g
h

ệ
 

lắ
p

 r
á
p

 h
ệ

 t
h

ố
n

g
 

D
C

3
M

T
5
1
_
Q

u
y
 

tr
ìn

h
 c

ô
n

g
 n

g
h

ệ
 

s
ử

a
 c

h
ữ

a
 m

á
y
 t

à
u

 

D
C

1
C

B
1
3
_
T

o
á

n
 3

 

(4
)

D
C

2
C

K
4
1
_
K

ỹ
 

th
u

ậ
t 

đ
iệ

n
 -

 đ
iệ

n
 

tử
 (

4
)



Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 765.000

S

T

T

D
C

3
M

T
5
2
_
Đ

ồ
 á

n
 

Q
u

y
 t

rì
n

h
 c

ô
n

g
 

n
g

h
ệ

 s
ử

a
 c

h
ữ

a
 

D
C

3
M

T
3
1
_
M

á
y
 

p
h

ụ
 t

à
u

 t
h

ủ
y

 (
4
)

D
C

3
C

K
2
1
_
N

h
iê

n
 

li
ệ
u

 v
à
 v

ậ
t 

li
ệ
u

 b
ô

i 

tr
ơ

n
 (

2
)

Họ và tên

T
ổ

n
g

 s
ố

 H
P

 t
h

i 
lạ

i

D
C

1
C

B
2
0
_
L

ý
 

th
u

y
ế
t 

x
á
c
 s

u
ấ

t 
- 

th
ố

n
g

 k
ê
 (

2
)

                                    HỌC PHẦN

SINH VIÊN                          .

D
C

3
M

T
3
5
_
Q

u
y
 

tr
ìn

h
 c

ô
n

g
 n

g
h

ệ
 

lắ
p

 r
á
p

 h
ệ

 t
h

ố
n

g
 

D
C

3
M

T
5
1
_
Q

u
y
 

tr
ìn

h
 c

ô
n

g
 n

g
h

ệ
 

s
ử

a
 c

h
ữ

a
 m

á
y
 t

à
u

 

D
C

1
C

B
1
3
_
T

o
á

n
 3

 

(4
)

D
C

2
C

K
4
1
_
K

ỹ
 

th
u

ậ
t 

đ
iệ

n
 -

 đ
iệ

n
 

tử
 (

4
)


